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I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
 
Đọc đoạn trích: 

Có những thứ bạn tìm trên Google không thấy Đối với nhiều người, cuộc cách mạng kĩ thuật số đã trao cho máy vi tính - máy tính bàn, máy tính xách tay và các thiết bị cầm tay - quyền kiểm soát. Con chíp silicon trở thành bá chủ, không phải vì các phương tiện truyền thông không buông tha ta mà vì chúng ta không thể dời xa nó. Tôi chẳng khác gì các bạn. Tôi cũng làm việc online. Tôi dùng trình duyệt để đặt chuyến bay, đặt phòng khách sạn, thanh toán hóa đơn, lên lịch cuộc hẹn, theo dõi chứng khoán và xem tin tức. Nhưng tôi không ngại chuyện phải ngắt liên kết. Điện thoại di động của tôi thường xuyên tắt. Ngoại trừ những chuyến công tác, bình thường tôi bỏ máy tính xách tay ở nhà. Thỉnh thoảng mấy ngày tôi mới kiểm tra e-mail một lần, đặc biệt vào cuối tuần. Đồng nghiệp nghĩ tôi là người cổ lỗ sĩ, nhưng tôi thấy vậy thật tuyệt. 
Có hôm khi đang rảo bộ trong khuôn viên trường đại học Virginia, tôi vô cùng thích thú với tiết trời khô lạnh và những chiếc lá đang chuyển vàng, cam rồi sang đỏ. Nhưng tôi tự hỏi liệu các bạn sinh viên của trường có nhận thấy điều đó hay không. Mắt dán chặt vào màn hình, tay dính trên bàn phím, họ mê mẩn khám phá những chân trời vô hình, hoàn toàn quên lãng mọi thứ đang diễn ra xung quanh. 
Tôi biết một số người có công việc hoặc hoàn cảnh đặc biệt buộc phải kết nối mạng 24/7. Nhưng với hàng triệu người khác thì không cần như vậy. Chúng ta có vẻ ngày càng lo lắng mỗi khi không kết nối được internet. Chúng ta sợ nếu không kiểm tra e-mail, không lướt web, không viết gì đó lên trang cá nhân thì bạn sẽ biến mất. 
Những người bị ám ảnh bởi các thiết bị điện tử quên rằng họ có toàn quyền lựa chọn. Họ có thể dứt khỏi sự cám dỗ đó và tập trung vào sự vật/sự việc khác. Vậy bạn hãy làm một cuộc cách mạng quyết liệt đi. Tắt ti-vi. Tắt điện thoại. Và bước ra ngoài trời. 
Các nghiên cứu tâm lí suốt hai mươi năm qua cho thấy nếu bạn đến những vùng thôn dã yên bình và gần gũi với thiên nhiên, bạn sẽ tập trung tốt hơn, nhớ lâu hơn và nhìn chung nâng cao khả năng nhận thức hơn. Tại sao ư? Tôi không biết. Có lẽ như vậy là bình thường... hoặc thư giãn, cũng có thể trong gen con người đã quy định thế. Rõ ràng khi được kết nối lại với mọi người và vạn vật quanh ta, cảm giác thật là tuyệt! Mách nhỏ nhé, bạn không thể tìm thấy điều này trên Google đâu. 
(Trên cả giàu có - Julia Guth - Giám đốc điều hành The Oxford Club)

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1: Hãy chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? 

Câu 2: Trong đoạn trích, tác giả đã chỉ ra những lợi ích nào khi “bạn đến những vùng thôn dã yên bình và gần gũi với thiên nhiên”? 

Câu 3: Anh (chị) có đồng tình với giải pháp của tác giả những người bị ám ảnh bởi thiết bị điện tử được nêu trong đoạn trích: “Bạn hãy làm một cuộc cách mạng quyết liệt đi. Tắt ti-vi. Tắt điện thoại. Và bước ra ngoài trời”. 

Câu 4: Theo anh ( chị) để trở thành người sử dụng kết nối mạng thông minh chúng ta cần phải làm gì?

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 
Câu 1 (2.0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc con người phải biết kết nối với vạn vật và thế giới xung quanh. 

Câu 2: (5.0 điểm) 

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, 

Quân xanh màu lá dữ oai hùm. 

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới, 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. 

Rải rác biên cương mồ viễn xứ, 

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, 

Áo bào thay chiếu anh về đất, 

Sông Mã gầm lên khúc độc hành. 

(Trích Tây Tiến – Quang Dũng, Ngữ văn 12 tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017, tr. 69-70) 
Cảm nhận của anh/ chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ trên. Từ đó, anh/chị hãy liên hệ với hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong bài thơ Từ ấy của Tố Hữu để nhận xét về vẻ đẹp của con người Việt Nam trong hoàn cảnh đất nước mất chủ quyền. 
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nhitng viing thon da yén bin va gin gai | 0.5
V61 thién nhién"" 1p trung 16t hon, nho Tau hon va ndng cao khd nang
nhin thirc hon.

0

diém dong tinh i gidi phip cia tic gid vi:
D6 W gidi plisp ding din, chn thit va o6 § fighta quan trong 881 v6i
himg ngurdi bi dm anh bos thiét bi dién ti.

Ching ta ludn I¢ thude v bi dm anh bai thiét bi dién ti s& khong cam

hin duge ¥ nghia cuge song thye, din din s& o nén vo cam voi thé
idi xung quanh.

Nghicm trong hon nhitu ngui ¢6 thé méc chimg bénh t ki, cung
nline. . — e
4| Thi sinh o6 thé ta I theo quan diém riéng nhmg phii o6 I gidi phi | 10
hop. € thé Iua chon quan
- Cin phai biét sir dung két ndi mang 4é phyc vy cho cude song va
cong vide bai vi két noi mang la cong cu khong thé thiéu trong cuge
song hién dai. Boi, két ndi mang dem dén cho ching ta nhimg lgi
khong nho. Nhu: tim duge nhimg thong tin hitu ich cho cong viée vi
cuge sdng; thu gian, gidi tr: giao i, ket ndi ban be.

- Tuy nhién, dimg dé két néi mang inh huong dén cude séng cia minh,
dimg qué chit tim, I¢ thuge vio thé gidi do, can chit ¥ dén cic mdi quan
h trong dasi song thyc, cin c6 nhimg trai nghi¢m thue (é va biét quan
tim dén nhimg ngudi xung quanh

=

%

i LAM VAN 7.0

1| Tirni dung dogn trich & phin Doc hiéu, anh/chj hay viét mat 2,0
dogn viin (khoing 200 chi) trinh by suy nghi vé ¥ nghia ciia vié
-on nguii phi biét két néi vdi van vie va thé giéi xung quanh.

a. Dam bio yéu cdu vé hinh thirc doan van 025
i sih ¢ thé rinh by dogn vin theo cich diéndich, quy nap, tong -

025

Con ngudi phii biét két ndi vai van vit va thé gici xung quanh.

<. Trién khai vin dé nghi lugn 1.0
“Thi sinh Iy chon céc thao téc 13p lugn phit hop dé tién khai vin d
‘nghj lujn theo nhiéu cach nhung phai 1am 13 con ngwdi cin két néi voi
1hé gidi xung quanh dé thiy diege s phong phii va gidu cé cho cuge
sdng. C6 thé theo hdmg sau:
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quén di cude song thye. Din dén, con ngudi thicu kién thirc v ky ning
thye té; tim hon tro nén chai cimg, vo cam, thiéu s chia s¢, déng
cim.
- Chi khi biét két ndi véi van Vit v thé gii xung quanh thi con nguisi
méi tim duge y nghia cia cuge mg dich thy; tim hn trG nén phong
phi vi i ci nhin cin §

nhimg vige lim ey thé dé két ndi vi moi ngudi va van vit xung quanh.

d. Chink td, ngie phip 025
Dim biio chuin chinh té, ngir phip tiéng Vit

e. Sing a0 025
Thé hign suy nghi siu sc vé vin dé nghi lugn; c6 cich dién dat mi

mé.

2 Cim nhin vé hinh twgng ngudi linh Tay Tién trong doan tho. Tir d
ién hé vGi hinh twgng ngudi chién si cich mang trong bii the 7ir dy
ia To Hiru dé nhin xét vé vé dep cua con ngwdi Viét Nam trong
oin cinh dt nwée it chi quyén.

50

@&, Than bai trién khai duge vin dé, Kér bai khi

i bio cdu triic bai nghj lugn 025
/6 bii néu duge v

it duge vin dé

X dinh diing vin dé cin nghi lugn 05
%mh tugng ngudi linh Tay Tién trong doan tho duge trich din; lién h
/6i hinh tugng ngudi chién si cach mang trong bai tho Tir dy; nhin xét v¢
& dep cia con ngudi Viét Nam.

le.Trién khai van de nghi lugn thanh cdc lugn diém - 35

[Thi sinh c6 thé trién khai theo nhiéu cich, nhung cin vin dung 16t ci
thao tic I3p luan, két hop chit ché gira 1i 1& va din chimg; dam bio ca
/&u clu sau:

1.Gi6i thigu khii quit vé tic gia, tic pham v dogn tho:
Quang Ding 1 mt nght s da ti: i tho, viét vin, V& tranh i
. tha: phong khodng, hon hiu, lang man, ti hoa.
Tién tiéu biéu cho i tho, cho phong cich tho Quang Ding: my
56 tic pham thanh cong nhdt viét vé ngudi linh trong tho ca khing
n ching Phip. Bai tho duge viét vio cudi nam 1948 tai Phi L
‘hanh. Cém himg tho bit nguon tir ndi nhé da diét vé don vi i (Ta
Tién)
£ Doan tho thir 3 tjip trung khiic hoa hinh twgng ngudi linh Tay Tién.

. Ciim nhin vé doan tho: 5 20
Cam nhdn chung: Doan tho t3p trung khic tac birc tugng dii nghé

huit vé ngudi linh Tay Tién v6i vé dep lang man v tinh thin bi tréng 1 0.25

ot vé dep mang dic trung riéng ciia ngudi linh trong tho Quang Diing|

Tic gia khang migu (3 mot guong mat ey thé ma khdi quit chin dung ci

mdt doin binh.

2.2. Cam nhdn cu the:

Ding vé, ngoai hinh: ki di, dc dio, khic thudomg (két hop bit phi

hyc vi ling man dé khic hoa: thi phip tuong phin, an dy, 10

o, tré trung dm Nh tho khong hé né trinh hi¢n thyc c
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én ki chit hing ding, oai phong [im lit.

Gi ndi tim: sir dung bit phip twong phin trong ngon ngr va b
linh Tiy i

05

ing Ia nhimg ching trai v6i tim hon ling man, ahy mong mo tong
6 vé Ha NGi, vé mot ding kicu thom.
Su hy sinh cao ci, bi tring: Biit phip hién thyc két hop véi cim himgl 0.5
ing man khi ndi vé sy hy sinh cua nhimg chién binh Tay Tién khién ch
inh anh th bi ma khong hé luy, bi ma vin hing tring:
f+ Hign thyc khc liét: Khong it ngudi da nim xudng noi bién cwong (R
c .. xit; Ao bio ... vé dir) nhung nhos vige st dung nhimg tr Hin Vi
e kinh, trang trong; cch ni giam, ni tranh; bién phap nhan hoa (S
 gam lén...) Khién dogn the mang im huomg bi tring. i
f+ Dong thoi, vé dep cua Iy tudng song cao ci: sin sing hién ding wéi
thanh xuin cho dat nuée khién cho cam gidc bi thuong md di nhudng chd)
ho cim himg ngudng mo, nggi ca, ton vinh nhimg ngudi linh Tay Tién

i his X 025
Vi su hy sinh ma Quang Diing vén dem dén vé dgp 1am liét, ha

ing vi sang trong cho nhimg nguoi linh Tay Tién,

3. Danh gid:

Am huéng cb kinh, trang trong; hinh dnh tho vira Iing man vira hing
Jrins; nhiing bién phap néi giam, noi tranh, nhn hoa; ngon ngir dim chit

0, chit nhac, chit tho... 43 khic hoa thinh cong hinh twong ngudi lin
[Ty Tién vai vé dep

. Lién h¢ vGi hinh twgng ngubi chién si cich mang trong bii tho 7 0.5

iy cia T6 Hiru: .
Khi duge anh sing cia Ding chiu roi, ngudi chién sf cich mang sa
¢, hin hoan, vui suéng.

Ty nguyén diimg vio hing ngd ciia nhimg ngudi lao khd, dot

ranh giinh quyén dge lip. ty do cho din 13

4. Nhin xét vé vé dep cia con ngudi Vigt Nam 05

“Tuong ding: Ca 2 b tho déu thé hin 12 séng cao dep cia con nguis

N trong hodn cinh dit nude mét chi quyén: sin sing, t nguyén ding

hién i thanh xudn cho dit nue.

Khic bigt:

f- Tic dy: L& sdng cao dep cua cdi tdi trir tinh nha tho - ngudi thanh niés
éu nude: ty nguyén ding vio hing ngd ciia nhimg ngudi cong sin, tranh

lu gidnh doc lap, twr do cho dn toc.

Tay Tién: L& song cao dep cua ca mot thé h¢, mot thoi dai: Quyér i
cho T6 quéc quyét sinh.

d/ Chink td, ngit phap: 05 |
am bio chuan chinh t, ngi phip tiéng Vit

ing 160 N 05
{l' ‘hién suy nghi sau sic ve van dé nghj lugn, c6 cich dién dat méi me

TONG DIEM 100
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